
Trụ sở Sở cứu hỏaTrụ sở Sở cứu hỏa

Trung tâm Y tếTrung tâm Y tế

Sở cứu hoả Chi nhánh phía TâySở cứu hoả Chi nhánh phía Tây

Toà thị chính GyodaToà thị chính Gyoda

Đồn cảnh sát GyodaĐồn cảnh sát Gyoda

行田中央総合病院行田中央総合病院
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Kamiikemori (Higashi)Kamiikemori (Higashi)

Mochida InterMochida Inter

佐谷田（北）佐谷田（北）

Gyoda Yubinkyoku IriguchiGyoda Yubinkyoku Iriguchi

Nagano Rotary Nagano Rotary 

Ryutu Center-maeRyutu Center-mae

富士見工業団地前富士見工業団地前

Kamino (Đền Lôi thần)Kamino (Đền Lôi thần)

Cầu Yamato-bashiCầu Yamato-bashi

Cầu Mamizuka-bashiCầu Mamizuka-bashi

Cầu Hokushin-ohashiCầu Hokushin-ohashi

Cầu Hoshikawa-bashiCầu Hoshikawa-bashi
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Nhà máy lọc nước MukaimachiNhà máy lọc nước Mukaimachi
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Công viên SuijoCông viên Suijo

Công viên tổng hợpCông viên tổng hợp

Công viên JosaiCông viên Josai

Công viên MukaimachiCông viên Mukaimachi

   西中学校   西中学校

   西小学校   西小学校

Trường Tiểu học MinamiTrường Tiểu học Minami

Trường 
Tiểu học 
Higashi

Trường 
Tiểu học 
Higashi

Trường Tiểu học KitaTrường Tiểu học Kita

Trung tâm Cộng đồng HoshimiyaTrung tâm Cộng đồng Hoshimiya

Công viên Mamizuka Công viên Mamizuka 

Trung tâm Cộng đồng MochidaTrung tâm Cộng đồng Mochida

Trường Tiểu học OshiTrường Tiểu học Oshi

Trường Trung học 
Cơ sở Oshi
Trường Trung học 
Cơ sở Oshi

   佐間公民館   佐間公民館

   行田中学校   行田中学校

Trung tâm 
Cộng đồng 
Nagano

Trung tâm 
Cộng đồng 
Nagano

Trường Trung học 
Cơ sở Nagano
Trường Trung học 
Cơ sở Nagano

Trường Tiểu học Hoshimiya cũTrường Tiểu học Hoshimiya cũ

Nhà thi đấu tổng hợpNhà thi đấu tổng hợp

Trung tâm Cộng đồng HoshikawaTrung tâm Cộng đồng Hoshikawa

Trung tâm Cộng đồng 
Sakuragaoka
Trung tâm Cộng đồng 
Sakuragaoka

Công viên Thiếu nhi ChuoCông viên Thiếu nhi Chuo

Bãi đậu xe Tòa thị chínhBãi đậu xe Tòa thị chính

Trung tâm 
Thương mại và 
Công nghiệp

Trung tâm 
Thương mại và 
Công nghiệp

Trường 
Tiểu học 
Sakuragaoka

Trường 
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Sakuragaoka

Trung tâm Cộng 
đồng Oshi/Gyoda
Trung tâm Cộng 
đồng Oshi/Gyoda

Bến xe buýt OshijoBến xe buýt Oshijo

Công viên giao 
thông dành cho 
trẻ em Fujimi

Công viên giao 
thông dành cho 
trẻ em Fujimi

Bãi đậu xe Trung tâm Văn 
hóa Công nghiệp
Bãi đậu xe Trung tâm Văn 
hóa Công nghiệp

Trường Trung học 
Phổ thông 
Shinshukan của Tỉnh

Trường Trung học 
Phổ thông 
Shinshukan của Tỉnh

Trung tâm Nhân sự SilverTrung tâm Nhân sự Silver

Trường giáo dục đặc 
biệt Gyoda của Tỉnh
Trường giáo dục đặc 
biệt Gyoda của Tỉnh

   県立総合教育センター   県立総合教育センター

Trung tâm Cộng đồng MizushiroTrung tâm Cộng đồng Mizushiro

Trung tâm cộng đồng 
Mizushiro - Nhà phụ
Trung tâm cộng đồng 
Mizushiro - Nhà phụ

Trường Trung học Phổ 
thông Shinshukan của Tỉnh 
(Trường Trung học Phổ 
thông Kỹ thuật Gyoda cũ)

Trường Trung học Phổ 
thông Shinshukan của Tỉnh 
(Trường Trung học Phổ 
thông Kỹ thuật Gyoda cũ)
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Trạm quan trắc Azumabashi
(Sông Oshi)

Camera quan 
trắc sông 

Được Giám đốc Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản phê duyệt dựa trên Đạo luật Khảo sát (Sử dụng) R 3JHs 590

Bản đồ phòng chống thiên tai

Mức độ ngập sâu

Từ 5.0m trở lên 
(Ngập hết tầng 2)

Từ 3.0m trở lên
 (Ngập đến tầng 2)

0.5m đến dưới 3.0m 
(ngập trên sàn tầng 1)

Dưới 0.5m (ngập dưới sàn tầng 1)

Chú thích
Địa điểm lánh nạn Khẩn cấp được chỉ định

Địa điểm lánh nạn được chỉ định

Ranh giới Thành phố Gyoda

Ga tàu

Đường sắt

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường hầm

Tòa thị chính/Chi nhánh

Đồn cảnh sát

Trạm cứu hỏa

Bưu điện

Viện bảo tàng

Thư viện

Trường mẫu giáo

Cơ quan công quyền

Sở Thuế

Bệnh viện

Nhà dưỡng lão

Chùa

Đền

Bản đồ phòng chống thiên tai
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